	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 2823/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 14  tháng 11 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao vốn bổ sung cuối năm 2008 
cho các dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở đất, lũ ống, lũ quét


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP; Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí di dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở đất, lũ ống, lũ quét tại các địa phương;

Căn cứ ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 1328/TT HĐND ngày 06 tháng 11 năm 2008 về việc giao vốn di dân khỏi vùng sạt lở, lũ ống, lũ quét;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 616/TTr-KHĐT ngày 22 tháng 10 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao vốn bổ sung cuối năm 2008 cho các dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở đất, lũ ống, lũ quét trên địa bàn các huyện Mộc Châu, Mai Sơn và Phù Yên, cụ thể như sau:

1. Tổng số tiền:  7.000.000.000 đồng (bảy tỷ đồng chẵn).

2. Mức phân bổ cụ thể như sau:

- Dự án bố trí sắp xếp dân cư phòng tránh thiên tai xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn: 1.090 triệu đồng.

- Dự án bố trí sắp xếp dân cư phòng tránh thiên tai 02 xã Quang Huy và Mường Cơi của huyện Phù Yên: 518 triệu đồng.

- Dự án bố trí sắp xếp dân cư phòng tránh thiên tai 02 xã Chiềng Yên và Mường Men của huyện Mộc Châu: 5.392 triệu đồng.

(Có biểu chi tiết kèm theo).
Điều 2. Các chủ đầu tư (UBND các huyện) có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành; đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả và giải ngân đúng tiến độ.

Điều 3. Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện Mộc Châu, Mai Sơn, Phù Yên và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- TT. Tỉnh ủy;

- TT. HĐND tỉnh;      b/c

- TT. UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Trung tâm Lưu trữ; 

- Trung tâm Công báo;

- Lưu: VT, KTTH, Thi(02b), 45bản.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký) 

        Hoàng Chí Thức


	KẾ HOẠCH GIAO VỐN BỔ SUNG CUỐI NĂM 2008 CHO CÁC DỰ ÁN DI DÂN KHẨN CẤP

 RA KHỎI VÙNG SẠT LỞ ĐẤT, LŨ ỐNG, LŨ QUÉT THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 193
(Vốn bổ sung Chương trình 193 cuối năm 2008 theo Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ)

	(Kèm theo Quyết định số 2823/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2008 của UBND tính Sơn La)

	                                                                                                                                                                                                                      Đơn vị tính: Triệu đồng

	Số 
TT
	DANH MỤC DỰ ÁN
	Chủ 
đầu tư
	Quy mô 
năng lực
	Thời gian 
KC-HT
	Tổng mức 
đầu tư
 được duyệt
	Tổng 
dự toán
được duyệt
	KLHT
tính đến
tháng 09/2008
	Vốn đã đầu tư đến hết
 tháng 09/2008
	Kế hoạch
bổ sung năm 2008

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Vốn
CT 193
	Vốn khác
	

	
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	23.534,9
	23.534,9
	14.374,3
	10.039,0
	2.113,0
	7.926,0
	7.000,0

	I
	HUYỆN MỘC CHÂU
	 
	 
	 
	17.488,9
	17.488,9
	12.486,3
	8.306,0
	380,0
	7.926,0
	5.392,0

	1
	Dự án bố trí sắp xếp dân cư vùng phòng tránh thiên tai 02 xã: Chiềng Yên và Mường Men
	UBND 
huyện
	143 hộ
	
	17.488,9
	17.488,9
	12.486,3
	8.306,0
	380,0
	7.926,0
	5.392,0

	1.1
	Nước sinh hoạt điểm tái định cư bản Suối Ngoã, xã Hua Păng
	 
	50 hộ
	2008
	707,2
	707,2
	647,0
	450,0
	150,0
	300,0
	257,0

	1.2
	Nước sinh hoạt điểm tái định cư bản Leo, xã Chiềng Yên
	 
	41 hộ
	2008
	602,4
	602,4
	550,0
	430,0
	130,0
	300,0
	172,0

	1.3
	Nước sinh hoạt điểm tái định cư bản Niên, xã Chiềng Yên
	 
	70 hộ
	2008
	1.027,7
	1.027,7
	950,0
	500,0
	100,0
	400,0
	527,7

	1.4
	Nước sinh hoạt bản Phà Lè, xã Chiềng Yên
	 
	17 hộ
	2008
	449,1
	449,1
	449,1
	325,0
	-
	325,0
	124,0

	1.5
	Nâng cấp trạm hạ thế bản Suối Ngoã, xã Hua Păng
	 
	100KVA
	2008
	1.700,2
	1.700,2
	1.700,2
	1.070,0
	-
	1.070,0
	630,0

	1.6
	Điện hạ thế bản Phà Lè, xã Chiềng Yên
	 
	0,4KV-1,5Km
	2008
	949,5
	949,5
	450,0
	330,0
	-
	330,0
	619,5

	1.7
	Điện hạ thế bản Leo, xã Chiềng Yên
	 
	0,4KV-2,5Km
	2008
	858,5
	858,5
	650,0
	579,0
	-
	579,0
	279,5

	1.8
	Đường GTNT QL 43 - Điểm TĐC bản Suối Ngoã, xã Hua Păng
	 
	3 Km
	2008
	1.468,8
	1.468,8
	1.000,0
	850,0
	-
	850,0
	618,8

	1.9
	Đường nội bộ - san nền nhà điểm Suối Ngoã, xã Hua Păng
	 
	50 hộ
	2008
	278,7
	278,7
	260,0
	150,0
	-
	150,0
	128,7

	1.10
	Đường nội bộ - san nền nhà điểm bản Leo, xã Chiềng Yên
	 
	23 hộ
	2008
	653,5
	653,5
	480,0
	370,0
	-
	370,0
	283,5

	1.11
	Đường nội bộ - san nền nhà điểm bản Niên, xã Chiềng Yên
	 
	41 hộ
	2008
	1.116,0
	1.116,0
	800,0
	550,0
	-
	550,0
	566,0

	1.12
	Nhà lớp học mẫu giáo điểm Suối Ngoã, xã Hua Păng
	 
	2 phòng
	2008
	681,2
	681,2
	550,0
	500,0
	-
	500,0
	181,0

	1.13
	Đường GTNT QL 6 cũ - bản Nà Bai, xã Chiềng Yên
	 
	7 Km
	2008-2009
	6.996,1
	6.996,1
	4.000,0
	2.202,0
	-
	2.202,0
	1.004,3

	II
	 HUYỆN PHÙ YÊN
	 
	
	
	3.096,0
	3.096,0
	1.395,0
	941,0
	941,0
	-
	518,0

	1
	Dự án bố trí dân cư vùng phòng tránh thiên tai
	UBND 
huyện
	40 hộ
	
	3.096,0
	3.096,0
	1.395,0
	941,0
	941,0
	-
	518,0

	
	Lập dự án bố trí dân cư vùng phòng tránh thiên tai 02 xã: Quang Huy và Mường Cơi (trong đó cả quy hoạch chi tiết điểm bố trí dân cư)
	 
	40 hộ
	2007
	398,0
	398,0
	350,0
	110,0
	110,0
	-
	288,0

	1,2
	Danh mục các công trình đầu tư
	 
	
	
	2.698,0
	2.698,0
	1.045,0
	831,0
	831,0
	-
	230,0

	-
	Hệ thống nước tự chảy khu Đồng Giao, bản Bau, xã Mường Cơi
	 
	17 hộ
	2007-2008
	393,0
	393,0
	305,0
	293,0
	293,0
	-
	100,0

	-
	San ủi mặt bằng khu tái định cư Đồng Giao, xã Mường Cơi
	 
	4.027 m2
	2007-2008
	218,0
	218,0
	140,0
	188,0
	188,0
	-
	30,0

	-
	Đường giao thông nội bộ khu tái định cư Đồng Giao, xã Mường Cơi
	 
	1,8 Km
	2007-2008
	2.087,0
	2.087,0
	600,0
	350,0
	350,0
	-
	100,0

	III
	HUYỆN MAI SƠN
	 
	
	
	2.950,0
	2.950,0
	493,0
	792,0
	792,0
	-
	1.090,0

	1
	Dự án bố trí sắp xếp dân cư vùng phòng tránh thiên tai xã Chiềng Lương
	UBND 
huyện
	52 hộ
	
	2.950,0
	2.950,0
	493,0
	792,0
	792,0
	-
	1.090,0

	-
	Đường điện sinh hoạt điểm tái định cư Kéo Lồm
	 
	Đường dây
2,4 km, trạm
biến áp 
30 KVA
	2007-2008
	2.000,0
	2.000,0
	250,0
	500,0
	500,0
	-
	500,0

	-
	San ủi mặt bằng khu tái định cư Kéo Lồm
	 
	0,5 ha
	2007
	400,0
	400,0
	200,0
	243,0
	243,0
	-
	150,0

	-
	Hệ thống nước sinh hoạt Kéo Lồm
	 
	3 km
	2008
	400,0
	400,0
	35,0
	49,0
	49,0
	-
	300,0

	-
	Nhà công vụ cho giáo viên
	 
	2 phòng
	2008
	150,0
	150,0
	8,0
	-
	-
	-
	140,0
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